
PHẦN TRẮC NGHIỆM (7pts)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,2 điểm.
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PHẦN TỰ LUẬN (2pts)
WRITING
Part 1: (0.5 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
Question 36: A
Question 37: B

Part 2. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN (1,0 điểm)
- Nội dung: (0,4đ)
- Trả lời đầy đủ yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản được phát triển kỹ, logic, 
cân xứng.
- Đủ ý, các ý thống nhất, có liên quan chặt chẽ.
- Dẫn chứng hay và thuyết phục.
- Tổ chức thông tin và tính liên kết (0,2đ)
- Thông tin không bị lặp.
- Sắp xếp ý logic, mạch lạc cao. Bài viết có tổng thể hài hòa, trôi chảy, uyển chuyển, tự nhiên.
- Sử dụng đa dạng và chính xác các phương tiện kết nối.
Từ vựng: (0,2đ)
- Từ vựng phong phú liên quan đến chủ đề, diễn đạt tự nhiên. Dùng từ phù hợp, chính xác.
- Sử dụng đa dạng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ…
- Rất ít lỗi về dạng từ, và chính tả.
Ngữ pháp: (0,2đ)
- Sử dụng đa dạng, linh hoạt cấu trúc câu.
- Còn một vài lỗi nhỏ về ngữ pháp và chấm cấu, người đọc vẫn thấy dễ hiểu.

III. HƯỚNG DẪN CHẤM NÓI (Tổng điểm phần nói: 1,0 điểm)

Thí sinh chọn một câu hỏi ngẫu nhiên và trình bày phần nói của mình trong 3 phút. Tổng số điểm cho phần 
thi nói là 1 điểm, điểm cụ thể cho từng phần như sau:
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 Tiêu chí chấm điểm:

TT Tiêu chí Điểm Yêu cầu
1 Pronunciation 0,25 Âm điệu rõ ràng, bay bổng, phát âm đúng:

2 Fluency 0,25
Nói lưu loát không ấp úng, ngắt nhịp hợp lý, ngữ điệu đảm 
bảo

3 Accuracy 0,25 Không mắc lỗi ngữ pháp và sử dụng từ vựng sai ngữ cảnh

4 Ideas 0,25
Bài nói có ít nhất 3 ý, nếu có nhiều hơn 3 ý, phong phú đa 
dạng thì mỗi ý 0.1 điểm để bù cho những yếu điểm của các 
tiêu chí bên trên. Nhưng tổng số không quá 02 điểm toàn bài.

5
Organization
and timing

0,25

- Bài nói có phần mở đầu, triển khai ý, kết thúc bài nói logic, 
rõ ràng
- Bảo đảm thời gian yêu cầu thời gian (dao động trong 

khoảng từ 2 phút 30 giây đến 03 phút); bài nói hoàn chỉnh.

TAPESCRIPTS

Part 1
      In 1945, leaders from 51 countries met in San Francisco, California, and organized the United Nations,

often called the UN. World War II had just ended. Millions of people had died and there was destruction

everywhere.

People hoped they could build a future of world peace through this new organization. The United Nations has

four main goals and purposes. One, to work together for international peace and to solve international

problems. Two, to develop friendly relations among nations. Three, to work together for human rights for every

one of all races, religions, languages, and of both sexes. Four, to build a center where nations can work

together for these goals.

PART 2: WOMEN IN SOCIETY

Women hold up half the sky. This is an old Chinese saying. However, research shows that perhaps

women do more than their share of “holding up the sky".

Fifty percent of the world's population are women, but nearly two-thirds of all working hours are done by

women. They do most of the domestic work like cooking and washing clothes. Millions also work outside the

home. Women hold forty percent of all the world's jobs. For this work they earn only 40 to 60 percent as much

as men, and of course they earn nothing for their domestic work.

 In developing countries, where three-fourths of the world's population lives, women produce more than

half of the food. In Africa, 80 percent of all agricultural work is done by women.

  In parts of Africa, this is a typical day for a village woman. At 4.45 am, she gets up, washes, and eats. It

takes her half an hour to walk to the fields, and she works there until 3.00 pm. She collects firewood until 4.00

pm then comes back home. She spends the next hour and a half preparing food to cook, then she collects

water for another hour. From 6.30 to 8.30 she cooks. After dinner, she spends an hour washing the dishes.

She then goes to bed at 9.30 pm.
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